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MÔN: LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ 6.
NĂM HỌC: 2022-2023
(Thời gian làm bài: 60 phút)
I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Chọn đáp án đúng nhất- Mỗi câu đúng (0,25 điểm)
A. Phần địa lí (2.0 điểm) 
Câu 1. Hồ là dạng địa hình
A.Trũng chứa nước.   B.Bằng phẳng có nước.     C. Cao chứa nước.     D.Thấp.
Câu 2. Đơn vị tính lưu lượng nước thường là
A.  m³ /h.                  B.  m                        C. Lít                                  D. m³ /s   
Câu 3. Độ muối trunh bình của biển và đại dương
A. 30‰.                  B.35‰.              C. 20‰.                           D. 10‰.
Câu 4. Biển và đại dương có
A. 1 sự vận động.    B. 2 sự vận động.     C. 3 sự vận động.         D. 4 sự vận động
Câu 5. (1.0 điểm) Điền những từ, cụm từ (vòng tuần hoàn, khép kín,Trái Đất, chuyển động) vào câu sau :
Nước luôn……….trên……..theo những chu trình……… gọi là………….nước
B. Phần lịch sử (1.0 điểm)  
Câu 6. Em hãy điền thời gian sao cho phù hợp với sự kiện chính tạo nên bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X.

	 
	 Khúc Thừa Dụ tự xưng Tiết độ sứ

	 
	Khúc Thừa Dụ mất, con trai là Khúc Hạo lên thay

	 
	 Dương Đình Nghệ tập hợp lực lượng, đem quân ra tấn công thành Tống Bình.

	 
	chiến thắng Bạch Đằng.




II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
A. Phần địa lí (5.0 điểm)
Câu 1 (1.0 điểm): Thuỷ triều là gì, dòng biển là gì?
Câu 2 (2.0 điểm): Độ muối trung bình của nước trong các biển và đại dương là 35% vì sao độ muối của biển nước ta chỉ là 33%?
Câu 3 (2.0 điểm): Kể tên các nhân tố quan trọng nhất hình thành đất và giải thích vì sao?
B. Phần lịch sử : (2.0 điểm) 
Câu 4 (2.0 điểm):  Theo em, tiếng nói có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn và sự phát triển bản sắc văn hóa dân tộc? Em có suy nghĩ gì về hiện tượng nhiều học sinh “pha” tiếng nước ngoài vào tiếng Việt khi giao tiếp?

……………………HẾT………………………..









HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). (Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _GoBack]Đáp án
	A
	D
	B
	C
	Chuyển động, Trái Đất, khép kín, vòng tuần hoàn.
	- Năm 905
- Năm 907
- Năm 931
- Năm 938

	



II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0điểm)
	Thuỷ triều, dòng biển là gì?
- Là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống lùi tít ra xa.
- Dòng biển (hải lưu) là sự chuyển động nước với lưu lượng lớn trên quãng đường dài trong các biển và đại dương.

	

0,5 


0,5

	2 (2,0điểm)
	- Độ muối của biển nước ta thấp hơn độ muối trung bình của nước biển và đại dương trên thế giới vì:
+ Biển nước ta có nhiều sông đổ vào.
+ Lại nằm trong khu vực (khí hậu nhiệt đới gió mùa) mưa nhiều.

	


1

1







	3
(2,0điểm)
	- Các nhân tố hình thành đât quan trọng là: Đá mẹ, sinh vật, khí hậu.
- Giải thích:
+ Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra các chất khoáng.
+ Sinh vật là nguồn gốc sinh ra chất hữu cơ trong đất.
+ Khí hậu: Nhiệt độ và lượng mưa tạo môi trường thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải các chất khoáng và chất hữu cơ trong đất.

	0,5


0,5

0,5

0,5

	4
(2,0điểm)
	- Giữ được tiếng nói – hồn cốt của một dân tộc là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Việt Nam là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử thế giới dù mất nước từ rất sớm và kéo dài hơn 10 thế kỉ nhưng chúng ta vẫn giành lại được độc lập. 
- Hiện tượng nhiều học sinh “pha” tiếng nước ngoài vào tiếng Việt khi giao tiếp lâu dần sẽ khiến cho tiếng Việt mất đi sự trong sáng, mất đi bản sắc dân tộc. Vì vậy, em phản đối hiện tượng này.

	
1,0




1,0






